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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
KHOA/BỘ MÔN:…………………………..

Tên học phần: …………………………………………….
Mã học phần:…………………….
Số Tín chỉ (ĐVHT)………………Khối lớp: ……………………………………….………….
A. NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
I. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (đã được thông qua tổ bộ môn, Trưởng bộ môn ký duyệt)
	TT
	Nội dung cơ bản của bài học

(chương)
	CĐR (CLO)

	1. 
	Chương 1/Bài 1: <tên chương>/<tên bài> . . . . 
	

	2. 
	Chương 2/Bài 2: <tên chương>/<tên bài> . . . . .
	

	3. 
	Chương n/Bài n: <tên chương>/<tên bài> . . . . . 
	


II. XÁC ĐỊNH CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
- CBGD biên soạn ngân hàng câu hỏi cùng với Bộ môn thống nhất các chủ đề kiến thức cần đánh giá cho học phần. Một chủ đề kiến thức có thể là một chương, mục hoặc sự tổ hợp các chương mục với nhau.

- Chủ đề kiến thức không được rỗng, tức phải có chứa câu hỏi. Mỗi câu hỏi chỉ thuộc về một chủ đề kiến thức duy nhất.

III. NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT:
3.1. Câu hỏi dạng trắc nghiệm
3.1.1. Qui định:
+ Sau câu dẫn và mỗi phương án trả lời đều chèn dấu ngắt đoạn (Enter, xuống dòng), tên phương án có dấu chấm đi kèm theo sau: ví dụ: A. , B. , …

+ Chèn dấu * vào trước phương án đúng, sau này phần mềm sẽ tự xáo trộn; ví dụ: *B.
+ Chèn dấu $ vào trước phương án không được phép xáo trộn; ví du: $D.
+ Cấu trúc xây dựng:
	TT
	Câu hỏi và đáp án
	CĐR
	Điểm
	Độ khó
	Chủ đề kiến thức

	1
	Phần 1/Chương 1/Chủ đề 1  (Tổng số câu hỏi trong ngân hàng:…)

	
	Câu dẫn
A. 

B. 

C. 

D.
	CLO
	
	A(dễ),

B(trung bình),

C(khó).
	1.1


	2
	Phần 2/Chương 2/Chủ đề 2 (Tổng số câu hỏi trong ngân hàng: ….)

	
	Câu dẫn
A. 

B. 

C. 

D.
	CLO
	
	A(dễ),

B(trung bình),

C(khó).
	2.1



3.1.2. Ví dụ:
	TT
	Câu hỏi và đáp án
	CĐR
	Điểm
	Độ khó
	Chủ đề kiến thức

	Chương I (Tổng số: 33 câu)

	1
	Bit là gì?

A. Là đơn vị nhỏ nhất đo thông tin được sử dụng trong máy tính

B. Là một phần tử nhỏ mang một trong hai giá trị 0 hoặc 1

C. Là từ viết tắt của Binary Digit
*$D. Cả A, B, C đều đúng
	CLO1
	0.2
	A
	1.1

	Chương II (Tổng số: 100 câu)

	2
	Màn hình nền của Windows được gọi là:

*A. Desktop

B. Display

C. Monitor

D. Graphical
	CLO1
	0.2
	B
	2.1


3.2. Câu hỏi dạng tự luận

3.2.1. Qui định

	TT
	Loại
	Nội dung
	CĐR
	Điểm
	Độ khó 
	Chủ đề kiến thức

	Phần …/Chương …/Chủ đề …  (Tổng số câu hỏi trong ngân hàng:…)

	1
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	CLO
	
	A(dễ),

B(trung bình),

C(khó),


	Ghi số hiệu của chủ đề kiến thức trong cây chủ đề đã đánh ở mục II


	
	Đáp án
	Nội dung đáp án
	
	
	
	


3.2.2. Ví dụ
	TT
	Loại
	Nội dung
	CĐR
	Điểm
	Độ khó 
	Chủ đề kiến thức

	Chương 1 (Tổng số: 05 câu)

	1
	Câu hỏi
	Cho S và T là các không gian con 2 chiều khác nhau của một không gian vectơ 3 chiều. Chứng minh rằng 
[image: image1.wmf]ST

Ç

 có số chiều bằng 1.
	CLO1
	2.0
	B
	1.1

	
	Đáp án
	Do dimS=dimT=2 nên 2<dim(S+T)
[image: image2.wmf]£

 3. 

Do đó dim(S+T)=3 và dim(
[image: image3.wmf]ST
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)=dimS+dimT-dim(S+T)=1
	
	1.0
1.0
	
	


Lưu ý: 
- Dạng tổ chức biên soạn  ngân hàng theo bảng trên được biên soạn gợi ý chủ yếu cho các môn học có tính lý thuyết, đối với một số môn học đặc thù khác người biên soạn có thể đề xuất dạng tổ chức biên soạn ngân hàng sao cho đảm bảo quản lý câu hỏi và đáp án không bị lẫn lộn.
- Mức điểm thấp nhất trong đáp án dạng tự luận thống nhất là 0,5 điểm.

- Tỷ lệ các câu hỏi ở các mức độ khó, trung bình, dể tốt nhất là tương đương với nhau.
B - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI
I. Thời điểm áp dụng: ………………..
II. Phạm vi, trình độ và loại hình đào tạo có thể áp dụng:

1. Ngành đào tạo chính:…………………..
2. Áp dụng khác:……………………..

III. Cách thức tổ hợp các câu hỏi thành phần thành các đề thi.

1. Mức điểm tối đa cho đề thi:…………..

2. Cấu trúc tổ hợp đề(có thể tạo nhiều cấu trúc đề khác nhau):……………….

……………………………………………………………………………………………………..

IV. Các hướng dẫn cần thiết khác.
………………..
Ngân hàng câu hỏi thi này đã được thông qua khoa/bộ môn và nhóm cán bộ giảng dạy học phần.
	
	Quảng Nam, ngày . . .  tháng . . . . năm . . . . . .

Người biên soạn
(Kí và ghi rõ họ tên)


	Phản biện 1
(Kí và ghi rõ họ tên)

	Phản biện 2

(Kí và ghi rõ họ tên)


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

Ghí chú: Gợi ý các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá bằng hình thức tự luận
	Stt
	Mục tiêu kiểm tra đánh giá
	Nội dung
	Dạng câu hỏi gợi ý

	1
	Mức độ Nhớ được các kiến thức ở mục 1
	Người biên soạn liệt kê các kiến thức cần nhớ ở ô này
	Trình bày lại . . . 

Phát biểu lại . . .

Liệt kê . . . .

Kể tên . . .

Vẽ lại . . . . .

Mô tả lại . . .

	2
	Mức độ Hiểu được các kiến thức đã học ở mục 1
	 Người biên soạn liệt kê các sự kiện, hiện tượng, vấn đề cần mà sinh viên cần hiểu rõ trên cơ sở kiến thức đã học
	Sử dụng các kiến thức để diễn giải,  giải thích các sự kiện, các hiện tượng các vấn đề có liên quan xảy ra trong thực tế

	3
	Khả năng vận dụng các kiến thức đã học ở mục 1
	Người biên soạn liệt kê các kiến thức mà sinh viên phải biết vận dụng ở ô này.
	 Là các bài toán (vấn đề) cơ bản đã có qui trình hay các bước thực hiện như đã được học nhưng có tình huống (hay dữ kiện) khác với tình huống (hay dữ kiện) đã được học

	4
	Khả năng phân tích: sinh viên có khả năng phân tích các bài toán (vấn đề) phức tạp thành các bài toán cơ bản 
	Người biên soạn liệt kê các qui trình cần có thể kết hợp để giải quyết bài toán (hay vấn đề) ô này
	Là các bài toán (vấn đề) tương đối phức tạp  mà sinh viên có thể phân tích thành 2 hay nhiều bài toán (vấn đề) cơ bản và sinh viên phải vận dụng từ 2 qui trình thực hiện đã được học trở lên để khảo sát hay nêu ra các kết luận cần thiết.

	5
	Khả năng tổng hợp: sinh viên có khả năng tổng hợp các kiến thức cơ bản của chương này và các chương khác để giải quyết vấn đề.
	Người biên soạn liệt kê các loại bài toán tổng hợp cần kiểm tra ở ô này
	Là các bài toán (vấn đề) tương đối phức tạp  mà sinh viên phải vận dụng nhiều qui trình đã học để đưa ra các kết luận nhằm thỏa mãn một hay một số yêu cầu cho trước nào đó.

	6
	Khả năng so sánh, đánh giá: sinh viên biết so sánh, đánh giá, chọn lọc và quyết định trên cơ sở các điều kiện, tiêu chí, chuẩn mực xác định
	 Người biên soạn liệt kê khái niệm, thuật ngữ, phương pháp, qui trình, …  cần so sánh, đánh giá ở ô này
	Là những câu hỏi yêu cầu sinh viên so sánh, đánh giá, phân biệt các khái niệm, các thuật ngữ, các phương pháp, các qui trình . . ., để đưa ra được những nhận xét, nhận định, hay phương pháp xử lý vấn đề.
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